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A GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG 106 đ 35,000,000   2,171,146    3,178,017  8,093,362    2,798,976    7,371,238    9.08          113.54      23.12          109.80          

1
Công nghiệp khai thác

106 đ
      250,000           18,469         20,371 58,619                   18,216 52,449         

8.15          111.83      23.45          111.76          

2 Công nghiệp chế biến 106 đ    22,143,000 1,406,036    2,265,314  5,594,372    1,962,426    4,992,905    10.23        115.43      25.26          112.05          

3
Công nghiệp sản xuất và phân phối 

điện, nước, khí…
106 đ    12,490,000 736,501       881,849     2,410,070    808,844       2,297,179    

7.06          109.03      19.30          104.91          

4 Cấp nước và hoạt động xử lý rác thải 107 đ         117,000           10,139         10,484 30,302                     9,491 28,705         
8.96          110.46      25.90          105.56          

B SẢN PHẨM CHỦ YẾU -               

1 Điện SX trên địa bàn 103kwh 12,515,000   749,568       911,366     2,457,841    825,116       2,374,833    7.28          110.45      19.64          103.50          

2 Đường tấn 340,000        51,356         74,000       202,022       83,675         190,022       21.76        88.44        59.42          106.32          

3 Chè các loại tấn 2,100            80                183            391              180              385              8.71          101.67      18.62          101.56          

Tinh bột Sắn tấn         267,000 14,024 33,000 78,695         26,248         69,536         12.36        125.72      29.47          113.17          

5 Gỗ dán ván ép (MDF) m3 58,300          1,050           3,000         4,050           1,846           4,309           5.15          162.51      6.95            93.99            

6 Đá Granit m2 1,460,000     110,000       112,600     358,900       114,534       355,234       7.71          98.31        24.58          101.03          

7 Phân Vi sinh tấn 38,000          1,660           3,770         6,430           2,120           6,250           9.92          177.84      16.92          102.88          

8  Sản phẩm cơ khí tấn 15,300          605              825            3,610           436              3,452           5.39          189.22      23.59          104.58          

9 Sản phẩm sữa 1000 lít 34,800          3,465           3,500         10,430         2,782           8,148           10.06        125.81      29.97          128.01          

10 Sản phẩm nước ép trái cây tấn 40,000          1,500           2,400         5,079           1,680           4,530           6.00          142.86      12.70          112.12          

- Tính 50% sản lượng của các thuỷ điện Ia Ly, Sê San 3 và Sê San 4 theo Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính

Biểu 2:  BÁO CÁO

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU
Tháng 03 năm 2024
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